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Câu 1: (3 điểm) Sắp xếp các dữ liệu cột (B) sao cho tương ứng với cột (A) về sự xâm lược của các nước tư bản phương Tây đối với các nước Á, Phi và hãy cho biết vì sao các nước tư bản phương Tây đẩy mạnh xâm chiếm thuộc địa ? 

	Cột (A)
	Cột (B)

	Anh chiếm….

Pháp chiếm…
	Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia, Mi-an-ma, Ma-lai-xi-a, Ấn Độ, An-giê-ri


Câu 2: (2 điểm) Bảng sự kiện sau đây đề cập đến nội dung gì? Diễn ra ở khu vực nào? Hãy nêu  đặc điểm và nguyên nhân thất bại của các phong trào này. 
	Tên nước
	Sự kiện

	In-đô-nê-xi-a
	-Năm 1905, công đoàn xe lửa thành lập.

-Năm 1920, Đảng cộng sản thành lập.

	Phi-lip-pin
	Phong trào diễn ra quyết liệt. Năm 1896 – 1898, nước cộng hòa Phi-lip-pin ra đời nhưng sau đó bị Mĩ thôn tính.  

	Cam-pu-chia
	Nhiều cuộc khởi nghĩa của nhân dân ta đã nổ ra như khởi nghĩa của A-cha-xoa, Pu-côm-bô. 

	Lào 
	Cuộc khởi nghĩa của nhân dân tỉnh Xa-va-na-khét và cao nguyên Bô-lô-ven (1901). 

	Miến Điện 
	Cuộc kháng chiến diễn ra quyết liệt (1885). 

	Việt Nam  
	Phong trào Cần Vương, phong trào nông dân Yên Thế. 


Câu 3: (2 điểm) Nêu kết cục của chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918). Câu 4: (3 điểm) Nêu ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917. 
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Câu 1:   

· Anh chiếm Mi-an-ma, Ma-lai-xi-a, Ấn Độ. (1 đ)
Pháp chiếm Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia, An-giê-ri. (1 đ)
· Nguyên nhân các nước tư bản đẩy mạnh xâm chiếm thuộc địa: (1 đ)
- Để tìm kiếm thị trường

- Khai thác tài nguyên

- Bóc lột nhân công

- …

Câu 2: 
· Bảng đề cập đến phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở khu vực Đông Nam Á. (0.5 đ)
· Đặc điểm của các phong trào: diễn ra liên tục, rộng khắp nhưng thất bại. (0.5 đ)
· Nguyên nhân thất bại: lực lượng đế quốc mạnh, chính quyền phong kiến nhiều nước đầu hàng, các cuộc đấu tranh thiếu tổ chức, thiếu lãnh đạo chặt chẽ… (1 đ)
Câu 3: Kết cục của chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918). 
· 10 triệu người chết, 20 triệu người bị thương. (0,5 đ)
· Nhiều thành phố, làng mạc… bị phá hủy, thiệt hại 85 tỉ đô la. (0,5 đ)
· Đem lại lợi ích cho các nước thắng trận. (0,5 đ)
· Dẫn đến thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917. (0,5 đ)
Câu 4: Ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917
1. Trong nước: 

- Lần đầu tiên trong lịch sử, cách mạng đã đưa những người lao động lên nắm chính quyền. (0,75 đ)
- Xây dựng một chế độ mới – chế độ xã hội chủ nghĩa trên 1/6 diện tích thế giới. (0,75 đ)
2. Quốc tế: 

- Dẫn đến những thay đổi lớn lao trên thế giới. (0,5 đ)
- Để lại nhiều bài học quý báu cho cuộc đấu tranh giải phóng của giai cấp vô sản. (0,5 đ)
- Tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của phong trào cộng sản…(0,5 đ)
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